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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

  TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 04/2022/QĐST-VDS                    Sa Đéc, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
 

V/v Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC, TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:  à V  Th nh Th y  

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Th nh Tân – Thư ký Tò  án nhân dân 

thành phố S  Đéc  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc tham gia phiên họp: 

Ông Lê Tiến Trung - Kiểm sát viên  

Ngày 12 tháng 9 năm 2022, tại
 
trụ sở Tò  án nhân dân thành phố S  Đéc 

mở phiên họp sơ thẩm công kh i giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 07/2022/TLST-VDS ngày 10 tháng 8 năm 2022 về “Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự số: 04/2022/QĐST-VDS ngày 05 tháng 9 năm 2022, gồm những người 

tham gia tố tụng s u đây: 

         Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Anh Đỗ Anh Q, sinh năm 1987  

         Trú tại: Số nhà 37/17, khóm T, Phường A, thành phố S, tỉnh Đồng Tháp,  

        Chỗ ở hiện n y: phòng số 1A, nhà trọ N, đường M, khóm T, phường A, 

thành phố S, tỉnh Đồng Tháp  

    Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Đỗ Anh H, sinh năm 2001, 

         Trú tại: Số nhà 37/17, khóm T, Phường A, thành phố S, tỉnh Đồng Tháp,  

        Chỗ ở hiện n y: phòng số 1A, nhà trọ N, đường M, khóm T, phường A, 

thành phố S, tỉnh Đồng Tháp  

 

Người yêu cầu anh Đỗ Anh Q có mặt, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan anh Đỗ Anh H vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 



2 
 

Theo đơn yêu cầu đề ngày 01 tháng 8 năm 2022, lời trình bày trong quá 

trình giải quyết việc dân sự và tại phiên họp hôm nay, người yêu cầu giải quyết 

việc dân sự anh Đỗ Anh Q trình bày:  

         Anh Đỗ Anh Q và em tr i là Đỗ Anh H có mẹ là bà   i Thị Thu T (chết năm 

2022) và ch  là ông Đỗ Anh K  chết năm 2001). Anh Q xác định từ khi mới sinh ra 

em Đỗ Anh H đã bị bệnh Down  Đ o) nhưng không được chữa trị nên hiện nay có 

biểu hiện như: tr  tuệ s  sút, bị mất khả năng nh n th c, không còn tỉnh táo, lúc 

nhớ lúc quên, không tự kiểm soát được bản thân, không còn khả năng nh n biết 

được người thân trong gi  đình, không tự sinh hoạt cá nhân được, mọi sinh hoạt 

điều nhờ vào người thân và phải có người chăm sóc   iện tại anh H đ ng sống 

chung với anh Q và được anh Q chăm sóc  

Đồng thời, tại kết lu n giám định pháp y tâm thần số 280/2022/KLGĐ 

ngày 05/9/2022 c   Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây N m  ộ đối với 

 nh Đỗ Anh H kết lu n như s u: 

- Về y học: Hiện tại đương sự có bệnh lý tâm thần: Ch m phát triển tâm 

thần nặng (F72-ICD10). 

- Về năng lực: Hiện tại đương sự mất khả năng nh n th c và điều khiển 

hành vi  

Do đó, n y  nh Đỗ Anh Q yêu cầu Tò  án tuyên bố  nh Đỗ Anh H mất 

năng lực hành vi dân sự, để anh Q tiến hành th  tục thừ  kế di sản c   mẹ ruột 

là bà   i Thị Thu T, do bà T đã chết nhưng không để lại di chúc  

Ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp:  

Về tố tụng: Thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết việc dân sự đã 

thực hiện đầy đ  các quy định c a Bộ lu t tố tụng dân sự năm 2015   

Về nội dung: Đề nghị  h  tọ  phiên họp căn c  Điều 369, Điều 370 Bộ 

lu t tố tụng dân sự và khoản 1 Điều 22 Bộ lu t dân sự. Chấp nh n yêu cầu c a 

 nh Đỗ Anh Q yêu cầu Tò  án nhân dân thành phố S  Đéc tuyên bố  nh Đỗ 

Anh H mất năng lực hành vi dân sự.  

Về lệ ph : Đề nghị giải quyết theo quy định pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u khi nghiên c u các tài liệu, ch ng c  có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến c   các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tò  án nhân dân thành phố S nh n định: 

[1] Về quan hệ pháp lu t, căn c  đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và 

các tài liệu, ch ng c  khác có trong hồ sơ yêu cầu giải quyết việc dân sự thể 

hiện quan hệ pháp lu t giải quyết là “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 
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hành vi dân sự” thuộc thẩm quyền giải quyết c   Tò  án nhân dân theo quy định 

tại khoản 1 Điều 27 Bộ lu t Tố tụng dân sự.  

[2] Về thẩm quyền giải quyết: Anh Đỗ Anh H có nơi cư trú: phòng số 1A, 

nhà trọ N, đường H, khóm T, phường A, thành phố S, tỉnh Đồng Tháp nên thuộc 

thẩm quyền giải quyết c   Tò  án nhân dân thành phố S, tỉnh Đồng Tháp, theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ lu t tố tụng 

dân sự năm 2015   

           [3] Về nội dung yêu cầu: Anh Đỗ Anh Q yêu cầu Tò  án tuyên bố anh 

Đỗ Anh H mất năng lực hành vi dân sự do từ nhỏ Đỗ Anh H bị bệnh Down  Đ o) 

nhưng không được gi  đình chữa trị nên hiện nay có biểu hiện như: tr  tuệ s  sút, 

bị mất khả năng nh n th c, không còn tỉnh táo, lúc nhớ lúc quên, không tự kiểm 

soát được bản thân, không còn khả năng nh n biết được người thân trong gi  

đình, không tự sinh hoạt cá nhân được phải có người chăm sóc, mọi sinh hoạt 

điều nhờ vào người thân và tại kết lu n giám định pháp y tâm thần số 

280/2022/KLGĐ ngày 05/9/2022 c   Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây 

Nam Bộ kết lu n đối với Đỗ Anh H như s u: Về y học: Hiện tại đương sự có 

bệnh lý tâm thần: Ch m phát triển tâm thần nặng (F72-ICD10); Về năng lực: 

Hiện tại đương sự mất khả năng nh n th c và điều khiển hành vi  Mục đ ch để 

anh Q thực hiện quyền thừ  kế di sản c   mẹ ruột là bà   i Thị Thu T. 

[4] Xét thấy, tại khoản 1 Điều 22 Bộ lu t dân sự năm 2015 quy định về 

mất năng lực hành vi dân sự như s u: “Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc 

mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu 

của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa 

án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên 

cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.” 

Từ những căn c  nêu trên, xét đơn yêu cầu c a  nh Đỗ Anh Q yêu cầu 

tuyên bố  nh Đỗ Anh H mất năng lực hành vi dân sự là có căn c  và ph  hợp 

với quy định pháp lu t nên chấp nh n. 

[5] Đối với ý kiến c a vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp đề nghị 

chấp nh n yêu cầu c a  nh Đỗ Anh Q yêu cầu tuyên bố  nh Đỗ Anh H mất 

năng lực hành vi dân sự là có căn c  chấp nh n. 

[6] Về lệ ph : Anh Đỗ Anh Q phải nộp lệ ph  giải quyết việc dân sự theo 

quy định pháp lu t. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

-  ăn c  các Điều 369, Điều 370, Điều 376, Điều 377, Điều 378 Bộ lu t 

tố tụng dân sự; 
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-  ăn c  Khoản 1 Điều 22 Bộ lu t dân sự năm 2015  

-  ăn c  Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

c    y   n Thường Vụ Quốc  ội quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp 

và quản lý án ph  và lệ ph  Tò  án  

Chấp nh n yêu cầu c a  nh Đỗ Anh Q. 

Tuyên bố Đỗ Anh H, sinh năm 2001; Địa chỉ: Số nhà 37/17, khóm T, 

Phường A, thành phố S, tỉnh Đồng Tháp, chỗ ở hiện n y: phòng số 1A, nhà trọ N, 

đường H, khóm T, phường A, thành phố S, tỉnh Đồng Tháp mất năng lực hành vi 

dân sự. 

Về chi ph  giám định: Anh Đỗ Anh Q phải chịu toàn bộ chi ph  giám định 

(Số tiền chi ph  giám định là 4 333 750 đồng anh Q đã nộp xong). 

Về lệ ph  sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Anh Đỗ Anh Q phải nộp 

300 000đồng. Số tiền tạm  ng lệ ph  anh Q đã nộp 300 000 đồng theo biên l i 

số 0000935 ngày 10/8/2022 c    hi cục Thi hành án dân sự thành phố S được 

khấu trừ toàn bộ vào lệ ph  phải nộp. 

Người yêu cầu  nh Đỗ Anh Q có quyền kháng cáo quyết định này trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tò  án r  quyết định  Người có quyền lợi, nghĩ  vụ 

liên qu n  nh Đỗ Anh H vắng mặt có quyền kháng cáo quyết định này trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nh n được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định 

được thông báo, niêm yết. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định này 

theo quy định pháp lu t. 
 

 
Nơi nhận: 
- VKSND TP. S Đec; 

- Người yêu cầu; 

- Người có QL,NVLQ; 

- Chi cục THADS TP. S; 

- Lưu:  ồ sơ việc dân sự. 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

                             V  Th nh Th   

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 


